
STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh
Cấp độ 

đăng ký
Ghi chú

1 43K06.3 171121006331 Đồng Thị Ngọc Thơ 10/11/1999 Gia Lai B1

2 43K28 171123028107 Trần Thị Hải Châu 01/01/1999 Thừa Thiên Huế B1

3 44K22.3 181124022324 Lê Thị Mi Kha 27/05/2000 Đà Nẵng B1

4 45K04.1 191121104161 Huỳnh Thị Hoàng Vy 24/03/2001 Quảng Nam B1

5 46K20.2 201121120233 Bùi Lê Như Ngọc 03/10/2002 Quảng Bình B1

6 47K03.2 211121703212 Nguyễn Thị Thùy Duyên 16/12/2003 Quảng Nam B1

7 47K05 211121505102 Võ Thị Như Ánh 11/08/2003 Quảng Ngãi B1

8 47K07.2 211121407222 Phạm Hồng Ngọc 21/06/2003 Quảng Nam B1

9 47K07.2 211121407236 Nguyễn Thảo Anh Thư 01/09/2003 Quảng Nam B1

10 47K08.2 211124008228 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/09/2003 Quảng Nam B1

11 47K08.2 211124008235 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/12/2003 Nghệ An B1

12 47K18.2 211121018206 Nguyễn Thị Kim Anh 04/07/2003 Quảng Nam B1

13 47K18.2 211121018209 Vũ Phương Chi 10/12/2003 Quảng Trị B1

14 47K18.2 211121018215 Lê Thị Ngọc Hà 18/02/2003 Quảng Bình B1

15 47K19 211120919176 Võ Thị Ngọc Vy 08/03/2003 Quảng Nam B1

16 47K20 211121120144 Hoàng Thị Thúy Ngân 03/04/2003 Quảng Trị B1

17 47K25.2 211121325211 Nguyễn Thị Thu Hà 16/01/2003 Đắk Lắk B1

18 47K30 211121330103 Đinh Quốc Thái Bảo 10/03/2003 Thừa Thiên Huế B1

19 47K30 211121330120 Nguyễn Quốc Hùng 29/04/2003 Quảng Trị B1

20 48K07.3 221121407304 Đào Tô An Bình 07/08/2004 Quảng Nam B1

21 48K09 221121209107 Nguyễn Hồng Minh Khuê 20/10/2004 Đà Nẵng B1

22 48K09 221121209115 Phan Phạm Quỳnh Như 26/10/2004 Thừa Thiên Huế B1

23 48K13.1 221120913106 Phan Thanh Bảo Châu 10/05/2004 Đắk Lắk B1

24 49K23.2 231121723208 Nguyễn Thị Kim Chi 24/08/2004 Quảng Ngãi B1

(Danh sách này có 24 thí sinh)

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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